
Xe nâng tự hành 
dòng Ultra





Dòng Ultra của JLG®.
Hiệu suất được Giải phóng!
Các xưởng thép và nhà máy hóa chất, sân bay, trung tâm hội 

nghị, xưởng đóng tàu và thi công hạng nặng. Các xe nâng tự 

hành Dòng Ultra của JLG® được thiết kế cho các nơi làm việc 

khó khăn đòi hỏi bạn phải làm việc ở cao hơn và với ra xa 

hơn. Với bốn mươi năm kinh nghiệm, JLG biết phạm vi hoạt 

động của mình. Bạn cần năng lượng, sự tin cậy và khả năng 

linh hoạt để làm những điều không thể mỗi ngày. Và, quay 

trở lại và làm lại nó vào ngày mai. 

Các xe nâng tự hành Dòng Ultra của JLG đưa bạn đến đó. 

Chúng được chế tạo từ 100.000 psi thép — khỏe hơn 40%  

so với các máy cạnh tranh, và có khả năng nâng lên tới  

1.000 pound, biến chúng trở thành các xe nâng tự hành 

mạnh nhất trong ngành công nghiệp này. 

Khi làm việc ở độ cao mười tầng nhà, bạn muốn một chiếc 

máy mà bạn có thể tin tưởng để làm tốt nhất công việc của 

mình; nó được chế tạo để thực hiện và nó được thiết kế để đáp 

ứng bất kỳ thử thách nào — đó chính là Dòng Ultra của JLG.

Dò n g  U l t ra  c ủ a  J LG ® 
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Lợi thế của QuikStik®

Hạ từ độ cao khi nâng bệ  
tối đa xuống mặt đất trong 
115 giây.

Model 1250AJP
C áC  Lợ i  t H ế

■ Khả năng cơ động tối ưu với khả năng lái 4 bánh.

■ Điều chỉnh thăng bằng bệ tự động mang lại sự thoải 
mái cho người vận hành ở độ cao 125 ft.

■ tải trọng kép cho phép nhiều công nhân, dụng cụ hoặc 
vật liệu hơn.

■ Các phụ kiện Workstation in the Sky® cho khả năng linh 
hoạt tối đa.

Dò n g  U l t ra 
X e  N â N G  t ự  H à N H  C H ữ  Z

Khả năng Di động của 
Ultra
Đi đến những nơi mà  
các máy khác không  
thể nhờ vào bán kính  
quay nhỏ, ba chế độ lái  
và cầu xe dao động  
duy nhất so với các  
sản phẩm cùng loại.

Phạm vi Hoạt động Chưa từng có
Với độ cao nâng lên và di chuyển bên trên  
là 60 ft 6 in. (18,44 m) và tầm vươn ngang  
63 ft 2 in. (19,25 m), 1250AJP đưa bạn đến  
nơi bạn cần làm việc.
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Tối đa về Chiều cao, Tầm 
với và Công suất.
Khi công việc của bạn đòi hỏi cả chiều cao và tầm với, hãy nghĩ 

ngay đến Model 1250AJP. Với độ cao nâng lên và di chuyển bên 

trên hơn 60 ft và tầm vươn 63 ft, 1250AJP lí tưởng cho các ứng 

dụng yêu cầu khả năng linh hoạt cao. thiết kế cần cẩu QuikStik® 

chuyên biệt cho tốc độ chu kỳ nhanh hơn - 115 giây từ mặt đất đến 

độ nâng - vì thế bạn có thể hoàn thành công việc nhanh chóng và 

hiệu quả. Các xe nâng tự hành Dòng Ultra của JLG với cầu xe dao 

động duy nhất trong số các sản phẩm xe tự hành cùng loại, cho 

bạn khả năng di động ngạc nhiên trong một gói siêu nhỏ.

Dòng Ultra 
Xe NâNG tự HàNH CHữ Z
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Dò n g  U l t ra 
X e  N â N G  t ự  H à N H  Dạ N G  Ố N G  Lồ N G

Nâng cao  
Năng suất tới 
Độ cao Lớn hơn.
Kiểm soát được nơi làm việc với Dòng JLG 

Ultra. Khi bạn đang phải đối mặt với những 

thách thức về độ cao, bạn muốn một cỗ máy 

chắc chắn vượt trên và xa các nhu cầu thông 

thường. Cần cẩu cứng cho bạn sự tự tin và hỗ 

trợ mà bạn cần để vận chuyển tải trọng 1.000 

lb. Vòng cung kiểm soát chuyên biệt điều 

chỉnh tốc độ ở các phía của phạm vi làm việc 

sao cho bạn cảm thấy tốc độ như nhau ở tất 

cả các vị trí nhằm nâng cao sự thoải mái.

Dòng Ultra Ống lồng
C áC  Lợ i  t H ế

■ truyền động bốn bánh toàn thời gian đưa bạn 
vượt qua địa hình khó khăn.

■ SkyPower®, một máy phát điện trên xe 7500 watt.

■ Hệ thống theo dõi phạm vi điều chỉnh tốc độ ở 
các phía phạm vi làm việc để nâng cao sự thoải 
mái cho bạn.

■ Cần cẩu JibPLUS® cho phép bệ với tới xung 
quanh các góc.*

*  Tải trọng giới hạn tới 500 lb (227 kg) khi cần trục ở chế độ xoay sang bên. JibPLUS dành cho 
vận chuyển chỉ với 1500SJ.

Chinh phục Địa hình Khó khăn
Với bán kính quay nhỏ nhất, tỷ số truyền lái cơ 
cấu nâng tốt nhất và cầu xe dao động duy nhất 
trong các máy cùng chủng loại, bạn có thể đi tới 
nơi mà những xe nâng tự hành khác hoàn toàn 
không thể.
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Dòng Ultra của 1250AJP 
Xe NâNG tự HàNH CHữ Z

Dò n g  U l t ra 
X e  N â N G  t ự  H à N H  Dạ N G  Ố N G  Lồ N G

Mở rộng Tầm với Của bạn với 1500SJ
Model 1500SJ là cần cẩu kiểu ống lồng tự hành lớn nhất có sẵn từ 
JLG — xe nâng tự hành thẳng đầu tiên này đưa bạn lên tới 150 ft mà 
không cần giấy phép tải quá cỡ (cần giấy phép quá tải trọng lượng 
đối với vận tải trên đường cao tốc.) 1500SJ có đặc điểm là một cần 
trục ống lồng tạo sự linh hoạt cho phạm vi làm việc lớn hơn và bổ 
sung tầm vươn khi nâng. 
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Dò n g  U l t ra 
X e  N â N G  t ự  H à N H  Dạ N G  Ố N G  Lồ N G

Phạm vi Làm việc Lớn hơn
Với tầm vươn lớn hơn trên 50 ft,  
bạn có nhiều sự tiếp cận và linh 
hoạt hơn.

Tải trọng Lớn hơn
Với tải trọng kép 1.000/500 lb, bệ có 
thể vận chuyển nhiều công nhân, dụng 
cụ hoặc vật liệu hơn.
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Cầu xe Dao động
tiêu chuẩn ở tất cả Các Xe nâng tự hành Ultra, 
cầu xe dao động và truyền động bốn bánh toàn 
thời gian cung cấp lực kéo lớn hơn.

Dò n g  U l t ra 
C áC  ĐẶC  Đ i Ể M
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Với một máy nén khí được tích hợp trên xe,  
gói SkyAir cung cấp 9,3 CFM ở áp suất lên tới 
125 psi. Nó làm tăng năng suất bằng cách loại 
bỏ nhu cầu về một máy nén khí trên mặt đất.

Gói Nite Bright®

Gói này bao gồm các đèn 40 watt để chiếu sáng 
nơi làm việc của bạn cộng với khu vực xung 
quanh khung gầm để tăng tầm nhìn rõ. Nó lý 
tưởng cho các ứng dụng đường hầm hoặc mỏ, 
công việc ban đêm hoặc bất kỳ công việc nào có 
mức ánh sáng thấp.

Dò n g  U l t ra 
P H Ụ  K i Ệ N

Phụ kiện Workstation  
in the Sky®. 
Biến xe nâng tự hành Dòng Ultra của bạn thành cỗ máy linh hoạt, 

nâng cao năng suất với sản phẩm Workstation in the Sky® chuyên 

biệt. Phụ kiện của chúng tôi được tạo ra để duy trì không gian bệ, 

cải thiện điều kiện làm việc và biến xe nâng của bạn thành một 

công cụ làm việc phi thường.

Gói SkyPower®

Hệ thống SkyPower bao gồm một máy  
phát điện công suất liên tục độc lập  
7500W với một cáp điện, và một đường  
khí/nước được lắp đặt trong rãnh điện.  
Ngoài ra, nó cung cấp điện 110V AC, 220V 
AC, và pha 3 độc lập để chạy những dụng cụ 
cầm tay và phụ kiện Workstation in the Sky® 
JLG khác.

Gói SkyWelder®

Với máy hàn Miller® CSt-280 được đưa vào 
trong bệ cần cẩu SkyPower, không gian được 
duy trì trong khi vẫn cung cấp khả năng hàn 
que và hàn tiG.

Gói SkyCutter®

Loại bỏ sự nguy hiểm của các thùng và 
ống treo lủng lẳng, SkyCutter cắt nhanh 
hơn và sạch hơn với máy cắt plasma Miller® 
Spectrum 375 Cutmate trên xe. 

Gói SkyGlazier®

Khay để kính và bảng đầu tiên và duy nhất 
được nhà máy phê duyệt. Các bảng được 
bảo vệ khỏi bị hư hại và năng suất được  
cải thiện đồng thời làm giảm sự mệt mỏi  
của người vận hành. Và, với tải trọng  
1.000 lb JLG, lồng có thể chứa nhiều  
công nhân và các tấm kính lớn hơn.
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Đào tạo
Biết rõ về thiết bị của bạn cả bên trong 
lẫn bên ngoài sẽ đem lại năng suất cao 
hơn cho công việc. Những khóa học có 
người hướng dẫn của chúng tôi sẽ hỗ trợ 
bạn đúng lúc khi bạn cần để thành công.

Trung tâm Tổng đài Phục vụ  
Khách hàng
Bạn có thể được bảo đảm rằng chúng tôi sẽ nỗ lực 
hết sức mình để hỗ trợ bạn. Chỉ cần nghĩ đến chúng 
tôi như một đội ngũ hỗ trợ cá nhân, có mặt khi được 
yêu cầu, dịch vụ hoàn chỉnh của bạn. Chúng tôi 
khiến nó xảy ra. Khoảng thời gian.

Đặt Công Việc Của 
Bạn Lên Trên Hết.
Khi nói đến JLG® Ground Support, nó là để dành hoàn 

toàn cho bạn. Năng suất của bạn. Khả năng sinh lợi của 

bạn. thời gian vận hành máy của bạn. từ việc mua thiết 

bị đầu tiên của bạn thẳng suốt tới việc đào tạo, các phụ 

tùng và bảo trì sẽ kèm theo. 

Các Phụ tùng Thị trường sau
Duy trì thiết bị của bạn hoạt động với hiệu 
suất cao nhất với các bộ phận thay thế, phụ 
kiện, phụ tùng đi kèm, các bộ phận chế tạo  
lại và có sức cạnh tranh của chính hãng,  
tất cả đều từ một nguồn — JLG. 

Các Trung tâm Dịch vụ
Các nhu cầu của bạn. thời gian vận hành máy của 
bạn. Công việc của JLG là đáp ứng mọi nhu cầu của 
bạn, từ việc sửa chữa, tổ chức lại điều kiện làm việc, 
các bộ phận trong ngày và hơn thế nữa. Chúng tôi  
ở đây để hỗ trợ bạn.

J LG ® G ro u n d  S u p p o r t
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Các Giải pháp Tài chính
tối đa hóa lợi nhuận của bạn. Duy trì dòng tiền của 
bạn. Hãy để các chuyên gia tài chính của chúng tôi 
giúp bạn lựa chọn chương trình được thiết kế riêng 
cho các nhu cầu của bạn.
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X E  N Â N G  T Ự  H À N H  C H Ữ  Z  D Ò N G  U LT R A  
t H ô N G  S Ố  K ỹ  t H Uật

1250AJP
Xe nâng Tự hành Chữ Z Dòng Ultra
Các thông số Kỹ thuật về tầm với
Chiều cao Bệ 125 ft. (38,1 m)
Tầm với Ngang 63 ft. 2 in. (19,25 m)
     Độ cao Nâng lên và Di chuyển Bên trên 60 ft. 6 in. (18,44 m)
Xoay Liên tục 360°
Tải trọng Bệ — Giới hạn 1.000 lb (454 kg)
Tải trọng Bệ — Không Giới hạn 500 lb (227 kg)
Càng xoay Bệ 180°
JibPLUS® Chiều dài 8 ft. (2,44 m)

Chuyển động Ngang1 125°
Chuyển động Dọc 130° (+75/–55)

dữ liệu Kích thước
A. Kích thước Bệ 36 x 96 in. (0,91 x 2,44 m)
B. Chiều rộng Tổng thể Cầu xe khi Co lại 8 ft. 2 in. (2,49 m)

Chiều rộng Tổng thể Cầu xe khi Mở rộng 12 ft. 6 in. (3,81 m)
C. Khoảng xoay Đuôi 3 ft. (91 cm)
D. Chiều cao Khi Thu Cần 10 ft. (3,05 m)
E. Chiều dài Tổng thể Cần trục khi Thu cần 37 ft. 7 in. (11,45 m)
    Chiều dài Tổng thể Cần trục khi Giang ra 47 ft. 6 in. (14,48 m)
F. Chiều dài Cơ sở 12 ft. 6 in. (3,81 m)
G. Khoảng cách Gầm xe Trục 12 in. (30 cm)

Khung gầm 25,5 in. (65 cm)
Trọng lượng2 44.000 lb (19.958 kg)

Khung gầm
Áp lực Lên Nền Tối đa* 100 psi (7,03 kg/cm2)
Tốc độ Truyền động 3,25 dặm/giờ (5,2 km/giờ)
Khả năng vượt dốc 45%
Bán kính Quay (Bên trong) Cầu xe khi Co lại 14 ft. 5 in. (4,39 m)

Cầu xe khi Mở rộng 8 ft. (2,44 m)
Bán kính Quay (Bên ngoài) Cầu xe khi Co lại 22 ft. 6 in. (6,86 m)

Cầu xe khi Mở rộng 19 ft. 4 in. (5,89 m)
Tỷ số Truyền lái của Cơ cấu nâng3 1:1
Dao động của Cầu 8 in. (20 cm)
Lốp xe/Loại 445/50D710 Bơm Cao su Bọt

nguồn Điện
Động cơ Điezen Deutz TD2011L4 74,9 mã lực (55,9 kW)
Dung tích Thùng Nhiên liệu 31 gal (117 L)
Bình chứa Dầu Thủy lực 53 gal (200 L)
Nguồn điện Phụ 12V DC
Generator Nominal/Continuous 7500 Watt

*   Áp lực lên nền tác dụng lên lốp tiêu chuẩn.
1. Tải trọng giới hạn tới 500 lb (227 kg) khi JibPLUS được mở rộng theo chiều ngang.
2. Những tùy chọn hoặc tiêu chuẩn quốc gia nhất định sẽ tăng trọng lượng máy
3. Tỷ số giữa di chuyển tiến lên so với di chuyển sang bên.
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10 ft
(3.05 m)

-10 ft
(-3.05 m)

30 ft
(9.14 m)

50 ft
(15.24 m)

70 ft
(21.34 m)

90 ft
(27.43 m)

110 ft
(33.53 m)

130 ft
(39.62 m)

10 ft
(3.05 m)

-10 ft
(-3.05 m)

30 ft
(9.14 m)

50 ft
(15.24 m)

Các đặc điểm Tiêu chuẩn
Bệ: 36 x 96 in.  
 Lối vào Bên (0,91 x 2,44 m)
8 ft (2,44 m) JibPLUS® Boom
Phạm vi Tải trọng Có thể lựa chọn
Càng xoay Bệ Thủy lực 180°
Hốc cắm điện AC ở Bệ
Gói SkyPower® 
 Máy phát điện 7500 Watt  
    • Một Pha 240/120V  
    • 3 Pha 240V  
 Ống dẫn Khí nén đến Bệ 1/2 in.
Đèn Báo/Báo động Nghiêng 5 Độ
Báo động Chuyển động Toàn bộ
Khay Động cơ Xoay Ra ngoài
Nguồn điện Phụ 12V DC
Đồng hồ giờ
Hệ thống Điều khiển ADE®

4WD toàn thời gian
3 Chế độ Lái Có thể lựa chọn
Các Trục Truyền động ra Có thể mở rộng
Cầu xe Dao động
Điều khiển Tỉ lệ
Nắp Mở lên
Khay Công cụ cho Người vận hành
Các Lốp Ta-lông Tai Bảo vệ  
 Vành Bơm Cao su Bọt 445/50D710
Bảng Đèn Trạng thái Máy Bảng  
 Điều khiển Bệ*
Tai Cẩu/Cột
Cảnh báo Sắp quá tải Động cơ/Ngắt—  
 Có thể lựa chọn thông qua Thiết bị phân tích  
 JLG 

Các Tùy chọn Sẵn có
Bệ: 36 x 72 in.  
 Lối vào Bên (0,91 x 1,83 m) 
Bệ Hãm Rơi: 36 x 96 in.
 Lối vào Bên (0,91 x 2,44 m) 
Cửa Tự Đóng
Bộ Đèn1

Đèn hiệu Nhấp nháy
Bệ Hệ thống Chạm Nhẹ 
 6 ft./8 ft. (1,83 m/2,44 m)
Clearky (Chỉ Hoa Kỳ và Canada)
Khởi động khi Thời tiết Lạnh2

Bộ cho Môi trường Khắc nghiệt3

Mắt lưới tới Thanh ray Trên
1.  Bao gồm bệ gắn vào các đèn làm việc và các đèn truyền 

động/dự phòng.
2.  Bao gồm bugi đánh lửa, bộ làm nóng ắc-quy và bộ làm 

nóng bồn dầu.
3.  Bao gồm nắp bảng điều khiển, cần gạt ống cẩu và ống 

thổi xi-lanh.

Các Gói Phụ kiện
SkyWelder®

SkyCutter®

SkyGlazier®

Nite Bright®

Giá đỡ Ống

*  Cung cấp đèn báo ở bảng điều khiển bệ chỉ báo hệ thống 
sắp quá tải, mức nhiên liệu thấp, đèn nghiêng 5 độ và 
trạng thái công tắc chân.

Để có thông số Kỹ thuật đầy đủ, hãy truy cập www.jlg.com
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 X E  N Â N G  T Ự  H À N H  DẠ N G  Ố N G  LỒ N G  D Ò N G  U LT R A  
t H ô N G  S Ố  K ỹ  t H Uật

1200SJP
Xe nâng Tự hành dạng Ống Lồng Dòng Ultra
Các thông số Kỹ thuật về tầm với
Chiều cao Bệ 120 ft. (36,58 m)
Tầm với Ngang 75 ft. (22,86 m)
     Độ cao Nâng lên và Di chuyển Bên trên —
Xoay Liên tục 360°
Tải trọng Bệ — Giới hạn 1.000 lb (454 kg)
Tải trọng Bệ — Không Giới hạn 500 lb (227 kg)
Càng xoay Bệ 180°
JibPLUS® Chiều dài 8 ft. (2,44 m)

Chuyển động Ngang1 180°
Chuyển động Dọc 130° (+75/–55)

dữ liệu Kích thước
A. Kích thước Bệ 36 x 96 in. (0,91 x 2,44 m)
B. Chiều rộng Tổng thể Cầu xe khi Co lại 8 ft. 2 in. (2,49 m)

Chiều rộng Tổng thể Cầu xe khi Mở rộng 12 ft. 6 in. (3,81 m)
C. Khoảng xoay Đuôi 5 ft. 6 in. (1,67 m)
D. Chiều cao Khi Thu Cần 10 ft. (3,05 m)
E. Chiều dài Tổng thể Cần trục khi Thu cần 37 ft. 7 in. (11,45 m)
    Chiều dài Tổng thể Cần trục khi Giang ra 44 ft. 10,25 in. (13,67 m)
F. Chiều dài Cơ sở 12 ft. 6 in. (3,81 m)
G. Khoảng cách Gầm xe Trục 12 in. (30 cm)

Khung gầm 25,5 in. (65 cm)
Trọng lượng2 40.900 lb (18.552 kg)

Khung gầm
Áp lực Lên Nền Tối đa* 99 psi (7,0 kg/cm2)
Tốc độ Truyền động 3,25 dặm/giờ (5,2 km/giờ)
Khả năng vượt dốc 45%
Bán kính Quay (Bên trong) Cầu xe khi Co lại 14 ft. 5 in. (4,39 m)

Cầu xe khi Mở rộng 8 ft. (2,44 m)
Bán kính Quay (Bên ngoài) Cầu xe khi Co lại 22 ft. 6 in. (6,86 m)

Cầu xe khi Mở rộng 19 ft. 4 in. (5,89 m)
Tỷ số Truyền lái của Cơ cấu nâng3 1:1
Dao động của Cầu 12 in. (30 cm)
Lốp xe/Loại 445/50D710 Bơm Cao su Bọt

nguồn Điện
Động cơ Điezen Deutz TD2011L4 74,9 mã lực (55,9 kW)
Dung tích Thùng Nhiên liệu 31 gal (117 L)
Bình chứa Dầu Thủy lực 55 gal (208 L)
Nguồn điện Phụ 12V DC
Máy phát điện 7500 Watt

*   Áp lực lên nền tác dụng lên lốp tiêu chuẩn.
1. Tải trọng giới hạn tới 500 lb (227 kg) khi JibPLUS được mở rộng theo chiều ngang.
2. Những tùy chọn hoặc tiêu chuẩn quốc gia nhất định sẽ tăng trọng lượng máy
3. Tỷ số giữa di chuyển tiến lên so với di chuyển sang bên.
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Các đặc điểm Tiêu chuẩn
Bệ: 36 x 96 in.  
 Lối vào Bên (0,91 x 2,44 m)
8 ft (2,44 m) JibPLUS® Boom
Phạm vi Tải trọng Có thể lựa chọn
Càng xoay Bệ Thủy lực 180°
Hốc cắm điện AC ở Bệ
Gói SkyPower® 
 Máy phát điện 7500 Watt  
    • Một Pha 240/120V 
     • 3 Pha 240V  
 Ống dẫn Khí nén đến Bệ 1/2 in.
Đèn Báo/Báo động Nghiêng 5 Độ
Báo động Chuyển động Toàn bộ
Khay Động cơ Xoay Ra ngoài
Nguồn điện Phụ 12V DC
Đồng hồ giờ
Hệ thống Điều khiển ADE®

4WD toàn thời gian
3 Chế độ Lái Có thể lựa chọn
Các Trục Truyền động ra Có thể mở rộng
Cầu xe Dao động
Điều khiển Tỉ lệ
Nắp Mở lên
Khay Công cụ cho Người vận hành
Các Lốp Ta-lông Tai Bảo vệ  
 Vành Bơm Cao su Bọt 445/50D710
Bảng Đèn Trạng thái Máy Bảng  
 Điều khiển Bệ*
Tai Cẩu/Cột
Cảnh báo Sắp quá tải Động cơ/Ngắt—  
 Có thể lựa chọn thông qua Thiết bị phân tích  
 JLG

Các Tùy chọn Sẵn có
Bệ: 36 x 72 in.  
 Lối vào Bên (0,91 x 1,83 m) 
Bệ Hãm Rơi: 36 x 96 in.
 Lối vào Bên (0,91 x 2,44 m)
Cửa Tự Đóng
Bộ Đèn1

Đèn hiệu Nhấp nháy
Bệ Hệ thống Chạm Nhẹ 
 6 ft./8 ft. (1,83 m/2,44 m)
Clearky (Chỉ Hoa Kỳ và Canada)
Khởi động khi Thời tiết Lạnh2

Bộ cho Môi trường Khắc nghiệt3

Mắt lưới tới Thanh ray Trên
1.  Bao gồm bệ gắn vào các đèn làm việc và các đèn truyền 

động/dự phòng.
2.  Bao gồm bugi đánh lửa, bộ làm nóng ắc-quy và bộ làm 

nóng bồn dầu.
3.  Bao gồm nắp bảng điều khiển, cần gạt ống cẩu và ống 

thổi xi-lanh.

Các Gói Phụ kiện
SkyWelder®

SkyCutter®

SkyAir® (chỉ ở 1200/1350SJP)
SkyGlazier®

Nite Bright®

Giá đỡ Ống

*  Cung cấp đèn báo ở bảng điều khiển bệ chỉ báo hệ thống 
sắp quá tải, mức nhiên liệu thấp, đèn nghiêng 5 độ và 
trạng thái công tắc chân.

Để có thông số Kỹ thuật đầy đủ, hãy truy cập www.jlg.com



X E  N Â N G  T Ự  H À N H  DẠ N G  Ố N G  LỒ N G  D Ò N G  U LT R A  
t H ô N G  S Ố  K ỹ  t H Uật

1350SJP
Xe nâng Tự hành dạng Ống Lồng Dòng Ultra
Các thông số Kỹ thuật về tầm với
Chiều cao Bệ 135 ft. (41,15 m)
Tầm với Ngang 80 ft. (24,38 m)
     Độ cao Nâng lên và Di chuyển Bên trên —
Xoay Liên tục 360°
Tải trọng Bệ — Giới hạn 1.000 lb (454 kg)
Tải trọng Bệ — Không Giới hạn 500 lb (227 kg)
Càng xoay Bệ 180°
JibPLUS® Chiều dài 8 ft. (2,44 m)

Chuyển động Ngang1 180°
Chuyển động Dọc 130° (+75/–55)

dữ liệu Kích thước
A. Kích thước Bệ 36 x 96 in. (0,91 x 2,44 m)
B. Chiều rộng Tổng thể Cầu xe khi Co lại 8 ft. 2 in. (2,49 m)

Chiều rộng Tổng thể Cầu xe khi Mở rộng 12 ft. 6 in. (3,81 m)
C. Khoảng xoay Đuôi 5 ft. 6 in. (1,67 m)
D. Chiều cao Khi Thu Cần 10 ft. (3,05 m)
E. Chiều dài Tổng thể Cần trục khi Thu cần 37 ft. 7 in. (11,45 m)
    Chiều dài Tổng thể Cần trục khi Giang ra 48 ft. 10,25 in. (14,89 m)
F. Chiều dài Cơ sở 12 ft. 6 in. (3,81 m)
G. Khoảng cách Gầm xe Trục 12 in. (30 cm)

Khung gầm 25,5 in. (65 cm)
Trọng lượng2 45.000 lb (20.411 kg)

Khung gầm
Áp lực Lên Nền Tối đa* 107 psi (7,52 kg/cm2)
Tốc độ Truyền động 3,25 dặm/giờ (5,2 km/giờ)
Khả năng vượt dốc 45%
Bán kính Quay (Bên trong) Cầu xe khi Co lại 14 ft. 5 in. (4,39 m)

Cầu xe khi Mở rộng 8 ft. (2,44 m)
Bán kính Quay (Bên ngoài) Cầu xe khi Co lại 22 ft. 6 in. (6,86 m)

Cầu xe khi Mở rộng 19 ft. 4 in. (5,89 m)
Tỷ số Truyền lái của Cơ cấu nâng3 1:1
Dao động của Cầu 12 in. (30 cm)
Lốp xe/Loại 445/50D710 Bơm Cao su Bọt

nguồn Điện
Động cơ Điezen Deutz TD2011L4 74,9 mã lực (55,9 kW)
Dung tích Thùng Nhiên liệu 31 gal (117 L)
Bình chứa Dầu Thủy lực 55 gal (208 L)
Nguồn điện Phụ 12V DC
Generator Nominal/Continuous 7500 Watt

*   Áp lực lên nền tác dụng lên lốp tiêu chuẩn.
1. Tải trọng giới hạn tới 500 lb (227 kg) khi JibPLUS được mở rộng theo chiều ngang.
2. Những tùy chọn hoặc tiêu chuẩn quốc gia nhất định sẽ tăng trọng lượng máy
3. Tỷ số giữa di chuyển tiến lên so với di chuyển sang bên.
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Các đặc điểm Tiêu chuẩn
Bệ: 36 x 96 in.  
 Lối vào Bên (0,91 x 2,44 m)
8 ft (2,44 m) JibPLUS® Boom
Phạm vi Tải trọng Có thể lựa chọn
Cửa Xoay Vào trong
Càng xoay Bệ Thủy lực 180°
Hốc cắm điện AC ở Bệ
Gói SkyPower® 
 Máy phát điện 7500 Watt  
    • Một Pha 240/120V 
     • 3 Pha 240V  
 Ống dẫn Khí nén đến Bệ 1/2 in.
Đèn Báo/Báo động Nghiêng 5 Độ
Báo động Chuyển động Toàn bộ
Khay Động cơ Xoay Ra ngoài
Nguồn điện Phụ 12V DC
Đồng hồ giờ
Hệ thống Điều khiển ADE®

4WD toàn thời gian
3 Chế độ Lái Có thể lựa chọn
Các Trục Truyền động ra Có thể mở rộng
Cầu xe Dao động
Điều khiển Tỉ lệ
Nắp Mở lên
Khay Công cụ cho Người vận hành
Các Lốp Ta-lông Tai Bảo vệ  
 Vành Bơm Cao su Bọt 445/50D710
Bảng Đèn Trạng thái Máy Bảng  
 Điều khiển Bệ*
Tai Cẩu/Cột
Cảnh báo Sắp quá tải Động cơ/Ngắt—  
 Có thể lựa chọn thông qua Thiết bị phân tích  
 JLG

Các Tùy chọn Sẵn có
Bệ: 36 x 72 in.  
 Lối vào Bên (0,91 x 1,83 m)
Bệ Hãm Rơi: 36 x 96 in.
 Lối vào Bên (0,91 x 2,44 m) 
Cửa Tự Đóng
Bộ Đèn1

Đèn hiệu Nhấp nháy
Bệ Hệ thống Chạm Nhẹ 
 6 ft./8 ft. (1,83 m/2,44 m)
Clearky (Chỉ Hoa Kỳ và Canada)
Khởi động khi Thời tiết Lạnh2

Bộ cho Môi trường Khắc nghiệt3

Mắt lưới tới Thanh ray Trên
1.  Bao gồm bệ gắn vào các đèn làm việc và các đèn truyền 

động/dự phòng.
2.  Bao gồm bugi đánh lửa, bộ làm nóng ắc-quy và bộ làm 

nóng bồn dầu.
3.  Bao gồm nắp bảng điều khiển, cần gạt ống cẩu và ống 

thổi xi-lanh.

Các Gói Phụ kiện
SkyWelder®

SkyCutter®

SkyAir® (chỉ ở 1200/1350SJP)
SkyGlazier®

Nite Bright®

Giá đỡ Ống

*  Cung cấp đèn báo ở bảng điều khiển bệ chỉ báo hệ thống 
sắp quá tải, mức nhiên liệu thấp, đèn nghiêng 5 độ và trạng 
thái công tắc chân.
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X E  N Â N G  T Ự  H À N H  DẠ N G  Ố N G  LỒ N G  D Ò N G  U LT R A  
t H ô N G  S Ố  K ỹ  t H Uật

1500SJ
Xe nâng Tự hành dạng Ống Lồng Dòng Ultra
Các thông số Kỹ thuật về tầm với
Chiều cao Bệ 150 ft. (45,7 m)
Tầm với Ngang 80 ft. (24,38 m)
     Độ cao Nâng lên và Di chuyển Bên trên —
Xoay Liên tục 360°
Tải trọng Bệ — Giới hạn 1.000 lb (454 kg)
Tải trọng Bệ — Không Giới hạn 500 lb (227 kg)
Càng xoay Bệ 180°
Cần trục Chiều dài 15 ft. 2 in. – 25 ft. (4,62 m – 7,62 m)

Chuyển động Ngang1 Chỉ Để Vận chuyển
Chuyển động Dọc 120° (+75/–45)

dữ liệu Kích thước
A. Kích thước Bệ 36 x 96 in. (0,91 x 2,44 m)
B. Chiều rộng Tổng thể Cầu xe khi Co lại 8 ft. 2 in. (2,49 m)

Chiều rộng Tổng thể Cầu xe khi Mở rộng 12 ft. 6 in. (3,81 m)
C. Khoảng xoay Đuôi 5 ft. 6 in. (1,67 m)
D. Chiều cao Khi Thu Cần 10 ft. (3,05 m)
E. Chiều dài Tổng thể Cần trục khi Thu cần 43 ft. (11,45 m)
    Chiều dài Tổng thể Cần trục khi Giang ra 61 ft. 9 in. (18,82 m)
F. Chiều dài Cơ sở 12 ft. 6 in. (3,81 m)
G. Khoảng cách Gầm xe Trục 12 in. (30 cm)

Khung gầm 25,5 in. (65 cm)
Trọng lượng2 48.000 lb (21.773 kg)

Khung gầm
Áp lực Lên Nền Tối đa* 113 psi (7,94 kg/cm2)
Tốc độ Truyền động 3,0 dặm/giờ (4,8 km/giờ)
Khả năng vượt dốc 40%
Bán kính Quay (Bên trong) Cầu xe khi Co lại 14 ft. 5 in. (4,39 m)

Cầu xe khi Mở rộng 8 ft. (2,44 m)
Bán kính Quay (Bên ngoài) Cầu xe khi Co lại 22 ft. 6 in. (6,86 m)

Cầu xe khi Mở rộng 19 ft. 4 in. (5,89 m)
Tỷ số Truyền lái của Cơ cấu nâng3 1:1
Dao động của Cầu 12 in. (30 cm)
Lốp xe/Loại 445/50D710 Bơm Cao su Bọt

nguồn Điện
Động cơ Điezen Deutz TD2011L04 74,9 mã lực (55,9 kW)
Dung tích Thùng Nhiên liệu 31 gal (117 L)
Bình chứa Dầu Thủy lực 55 gal (208 L)
Nguồn điện Phụ 12V DC
Máy phát điện 7500 Watt

*   Áp lực lên nền tác dụng lên lốp tiêu chuẩn.
1.  Tải trọng được giới hạn tới 500 lb (227 kg) khi Cần trục được mở ra.
2. Những tùy chọn hoặc tiêu chuẩn quốc gia nhất định sẽ tăng trọng lượng máy
3. Tỷ số giữa di chuyển tiến lên so với di chuyển sang bên.
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140 ft
(42.67 m)

160 ft
48.76 m)

0 ft
(0 m)

20 ft
(6.10 m)

40 ft
(12.19 m)

60 ft
(18.29 m)

80 ft
(24.38 m)

120 ft
(36.58 m)

100 ft
(30.48 m)

80 ft
(24.38 m)

60 ft
(18.29 m)

40 ft
(12.19 m)

20 ft
(6.10 m)

0 ft
(0 m)

500 lb - 227 kg

1,000 lb - 454 kg

1500SJ
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Các đặc điểm Tiêu chuẩn
Bệ: 36 x 96 in.  
 Lối vào Bên (0,91 x 2,44 m)
8 ft (2,44 m) JibPLUS® Boom
Phạm vi Tải trọng Có thể lựa chọn
Càng xoay Bệ Thủy lực 180°
Hốc cắm điện AC ở Bệ
Gói SkyPower® 
 Máy phát điện 7500 Watt  
    • Một Pha 240/120V  
    • 3 Pha 240V  
 Ống dẫn Khí nén đến Bệ 1/2 in.
Đèn Báo/Báo động Nghiêng 5 Độ
Báo động Chuyển động Toàn bộ
Khay Động cơ Xoay Ra ngoài
Nguồn điện Phụ 12V DC
Đồng hồ giờ
Hệ thống Điều khiển ADE®

4WD toàn thời gian
3 Chế độ Lái Có thể lựa chọn
Các Trục Truyền động ra Có thể mở rộng
Cầu xe Dao động
Điều khiển Tỉ lệ
Nắp Mở lên
Khay Công cụ cho Người vận hành
Các Lốp Ta-lông Tai Bảo vệ  
 Vành Bơm Cao su Bọt 445/50D710
Bảng Đèn Trạng thái Máy Bảng  
 Điều khiển Bệ*
Tai Cẩu/Cột
Cảnh báo Sắp quá tải Động cơ/Ngắt—  
 Có thể lựa chọn thông qua Thiết bị phân tích  
 JLG

Các Tùy chọn Sẵn có
Bệ: 36 x 72 in.  
 Lối vào Bên (0,91 x 1,83 m)
Bệ Hãm Rơi: 36 x 96 in.
 Lối vào Bên (0,91 x 2,44 m) 
Cửa Tự Đóng
Bộ Đèn1

Đèn hiệu Nhấp nháy
Bệ Hệ thống Chạm Nhẹ 
 6 ft./8 ft. (1,83 m/2,44 m)
Clearky (Chỉ Hoa Kỳ và Canada)
Khởi động khi Thời tiết Lạnh2

Bộ cho Môi trường Khắc nghiệt3

Mắt lưới tới Thanh ray Trên
1.  Bao gồm bệ gắn vào các đèn làm việc và các đèn truyền 

động/dự phòng.
2.  Bao gồm bugi đánh lửa, bộ làm nóng ắc-quy và bộ làm 

nóng bồn dầu.
3.  Bao gồm nắp bảng điều khiển, cần gạt ống cẩu và ống 

thổi xi-lanh.

Các Gói Phụ kiện
SkyWelder®

SkyCutter®

SkyAir® (chỉ ở 1200/1350SJP)
SkyGlazier®

Nite Bright®

Giá đỡ Ống

*  Cung cấp đèn báo ở bảng điều khiển bệ chỉ báo hệ thống 
sắp quá tải, mức nhiên liệu thấp, đèn nghiêng 5 độ và trạng 
thái công tắc chân.

Để có thông số Kỹ thuật đầy đủ, hãy truy cập www.jlg.com
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